
 

DANH SÁCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỂ ĐỀ NGHỊ   

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2024 

 

I.  TẬP THỂ 

1.  Phòng Tham mưu tổng hợp, thống kê và Công nghệ thông tin, Văn phòng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

2.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

3.  
Phòng Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng 

4.  Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng 

5.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 

6.  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình 

7.  Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình 

8.  
Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về kinh tế, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định 

9.  

Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh 

thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An 

10.  Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 

11.  Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

12.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

13.  
Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông 

14.  Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

15.  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

16.  
Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Long An 

17.  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau. 

  



 

 

II. CÁ NHÂN 

VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC 

KINH DOANH, THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC 

THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

1.  Bà Đỗ Thị Hậu Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát 

việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ 

việc kinh doanh, thương mại, lao động 

và những việc khác theo quy định của 

pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

VỤ TỔ CHỨC - CÁN BỘ 

2.  Ông Vũ Văn Tư Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI 

3.  Bà Vũ Thị Hồng Vân  Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

4.  Ông Nguyễn Huy Hải Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội  

5.  Bà Trần Trà Giang  Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết 

án giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện kiểm sát 

việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân 

và gia đình, Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội 

6.  Bà Đỗ Thị Hường  Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết 

án phúc thẩm, Viện kiểm sát việc giải 

quyết các vụ việc kinh doanh, thương mại, 

lao động và những việc khác theo quy định 

của pháp luật 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

7.  Ông Trần Đức Dương  Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

8.  Ông Đào Thịnh Cường Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hà Nội 

9.  Bà Đặng Thị Thu Hiền Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

10.  Bà Trần Việt Hà Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 



 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

11.  Ông Vũ Mạnh Hùng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hải Phòng 

12.  Ông Nguyễn Sơn Hà Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hải Phòng 

13.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phó Trưởng phòng Thực hành quyền 

công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét 

xử sơ thẩm về án kinh tế, tham nhũng, 

chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Hải Phòng 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

14.  Bà Hà Thị Thúy Hằng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

15.  Ông Trần Đức Đăng Khương Kiểm sát viên trung cấp, phòng Thực 

hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 

phúc thẩm án hình sự, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

16.  Ông Nguyễn Thuỷ Chung Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát 

nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

17.  Bà Nguyễn Thị Bảo Trân Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc giải 

quyết các vụ án hành chính, vụ việc 

kinh doanh, thương mại, lao động và 

những việc khác theo quy định của pháp 

luật, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh 

18.  Bà Trần Đoàn Bích Trâm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

19.  Ông Đặng Văn Sỹ Kiểm sát viên sơ cấp, Văn phòng tổng hợp 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

20.  Ông Đàm Nghĩa Quân 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Cao Bằng 

21.  Ông Nguyễn Văn Thuần 
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Cao Bằng 

22.  Bà Đàm Thị Kim Thuyên 
Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Cao Bằng 



 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

23.  Bà Vương Thị Chiêm 

Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết 

các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và 

những việc khác theo quy định của pháp luật, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang 

24.  Ông Nguyễn Ngọc Chiến 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

25.  Bà Vũ Thị Thanh Nga 

Phó Trưởng phòng Thực hành quyền 

công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát 

xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, 

ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

26.  Ông Vũ Thanh Lịch Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

27.  Bà Mông Thị Mai Phương Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết 

vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và 

những việc khác theo quy định của pháp luật, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

28.  Bà Phạm Thu Huyền Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

29.  Bà Lương Thị Hòa Phó Trưởng phòng Thực hành quyền 

công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án 

hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn 

30.  Bà Trần Thị Hồng Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, 

tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

31.  Bà Hoàng Thị Ngân Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc giải 

quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính 

và những việc khác theo quy định của 

pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn 

32.  Ông Trần Lệnh Hà Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

33.  Bà Lương Thị Mai Quỳnh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

34.  Ông Lâm Văn Tài Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 



 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

35.  Ông Nguyễn Hồng Quân Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

36.  Ông Nguyễn Viết Tuân Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

37.  Ông Hoàng Minh Nghiệp Trưởng phòng Thực hành quyền công 

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ 

thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai 

38.  Ông Dương Việt Dũng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

39.  Bà Hoàng Thị Xuân Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Sơn La 

40.  Ông Nguyễn Tuấn Hùng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Sơn La 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

41.  Bà Phạm Thu Hằng Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, 

tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Điện Biên 

42.  Bà Vì Thị Hiền Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

43.  Ông Nguyễn Xuân Hùng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang 

44.  Ông Cấn Văn Tuấn Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

45.  Ông Trần Tuấn Anh Kiểm tra viên chính Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên 



 

46.  Bà Thái Thị Hải Yến Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

47.  Bà Phạm Thu Trâm Kiểm tra viên chính Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 

48.  Ông Đinh Quốc Hùng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

49.  Ông Vũ Đức Hoà Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hoà Bình 

50.  Bà Hà Thị Ngọc Bích Phó trưởng phòng Thực hành quyền 

công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét 

xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

51.  Bà Ngô Hồng Lan Cán sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bắc Giang 

52.  Bà Nguyễn Thị Huệ Anh Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bắc Giang 

53.  Ông Nguyễn Văn Lượng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bắc Giang 

54.  Ông Nguyễn Thế Anh Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bắc Giang 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

55.  Bà Chu Nguyệt Ánh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bắc Ninh 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

56.  Bà Nguyễn Thị Việt Hà Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết 

các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

57.  Ông Phạm Viết Vượng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Thái Bình 

58.  Ông Phan Vũ Trang Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 



 

59.  Bà Nguyễn Thị Lan Phương Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

60.  Ông Lê Hồng Điệp Phó Chánh thanh tra Thanh tra - Kiểm sát 

và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong 

hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Thái Bình 

61.  Ông Phạm Việt Hưng 

 

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

62.  Ông Nguyễn Quang Trung Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hải Dương 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

63.  Bà Nguyễn Thị Thúy Lan Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

64.  Ông Nguyễn Văn Hậu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Nam Định 

65.  Ông Trần Quốc Hoàn Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Nam Định 

66.  Ông Trần Mạnh Đông Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Nam Định 

67.  Bà Quách Thị Tâm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

68.  Ông Nguyễn Bá Loan Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các 

vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, 

thương mại, lao động và những việc 

khác theo quy định của pháp luật, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

69.  Ông Hồ Sỹ Cấp Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Nghệ An 

70.  Ông Nguyễn Xuân Chung 

 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 

 

 



 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

71.  Bà Nguyễn Phan Lệ Thúy Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

72.  Ông Nguyễn Anh Hào Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

73.  Ông Lê Anh Tuấn Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

74.  Bà Trần Thị Tố Nga Phụ trách Văn phòng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

75.  Ông Nguyễn Văn Liêm Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

76.  Ông Trần Hoài Nam Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Nam 

77.  Ông Lê Văn Phương Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

78.  Ông Lê Văn Túc Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Quảng Nam 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

79.  Bà Võ Thị Thái Bình Kiểm sát viên sơ cấp Viện  kiểm sát 

nhân dân tỉnh Khánh Hoà 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

80.  Ông Bạch Xuân Hoà Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

81.  Ông Nguyễn Văn Hải Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

82.  Ông Nguyễn Thành Minh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng 

83.  Bà Nguyễn Minh Huệ Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng 



 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

84.  Ông Nguyễn Quốc Doanh Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

85.  Bà Trần Thị Nhân Trưởng phòng Thực hành quyền công 

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ 

thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

86.  Bà Nguyễn Thị Nga Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

87.  Ông Nguyễn Trường Lưu Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG 

88.  Ông Lại Hồng Khanh Trưởng phòng Thực hành quyền công 

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ 

thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông 

89.  Bà Dương Thị Thu Hường Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

90.  Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Kiểm sát viên trung cấp Viện  kiểm sát 

nhân dân tỉnh Tây Ninh 

91.  Ông Lương Hữu Hiệp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

92.  Ông Mai Văn Linh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Dương 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

93.  Bà Nguyễn Thị Trang Hoàng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đồng Nai 



 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

94.  Ông Lê Hoàng Khả Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, 

tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Long An 

95.  Bà Phạm Thị Thanh Nhã 

 

Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Long An 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

96.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết 

các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

97.  Ông Nguyễn Văn Hòa Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Tiền Giang 

98.  Bà Trần Thị Phương Thảo Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết 

các vụ án hành chính, vụ, việc kinh doanh, 

thương mại, lao động và những việc 

khác theo quy định pháp luật, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

99.  Ông Trần Thanh Thiện Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bến Tre 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

100.  Bà Trần Thị Phương Kiều Kiểm tra viên chính Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hậu Giang 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

101.  Bà Phạm Huỳnh Trang Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

102.  Bà Đặng Thị Nhị Kiều Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

103.  Ông Đỗ Quốc Sĩ Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, 

tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh An Giang 

104.  Ông Nguyễn Công Ninh Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh An Giang 



 

105.  Ông Hồ Nguyễn Thiết Bảnh Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh An Giang 

106.  Bà Trương Bảo Thanh Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

107.  Bà Trần Thị Quỳnh Trâm Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Kiên Giang 

108.  Ông Huỳnh Văn Thông Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Kiên Giang 

109.  Ông Thái Xuân Nguyên Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh 

Kiên Giang. 

 


